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HIỆP HỘI NƯỚC MẮM VIỆT NAM 
 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 

QUY CHẾ QUẢN LÝ HỘI VIÊN CỦA HIỆP HỘI NƯỚC MẮM VIỆT NAM 

(Ban hành theo Quyết định số 86/QĐ-NMVN ngày 25 tháng 12 năm 2025  

của Chủ tịch Hiệp hội Nước mắm Việt Nam) 

 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1. Phạm vi, đối tượng điều chỉnh 

1. Quy chế này quy định về nguyên tắc; hội viên, tiêu chuẩn hội viên; điều 

kiện, thủ tục, thẩm quyền kết nạp; chấm dứt tư cách hội viên và quản lý tài chính 

của hội viên của Hiệp hội Nước mắm Việt Nam (sau đây gọi tắt là Hiệp hội). 

2. Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Kiểm tra; cán bộ, nhân 

viên; hội viên của Hiệp hội và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu sự điều chỉnh của 

quy chế này. 

Điều 2. Nguyên tắc quản lý hội viên  

1. Tự nguyện, độc lập khi gia nhập, ra khỏi Hiệp hội hoặc bắt buộc phải ra 

khỏi Hiệp hội do vi phạm Điều lệ, quy chế của Hiệp hội. 

2. Quản lý tài chính của hội viên phải tuân thủ nguyên tắc công khai, minh 

bạch, đúng quy định pháp luật và Điều lệ, quy chế của Hiệp hội, đảm bảo sử dụng 

hội phí, lệ phí đúng mục đích, hiệu quả và tiết kiệm.  

3. Hội viên có thành tích xuất sắc có thể được khen thưởng, hội viên vi 

phạm Điều lệ, quy chế, quy định của Hiệp hội sẽ bị kỷ luật theo mức độ vi phạm. 

Điều 3. Hội viên, tiêu chuẩn hội viên 

1. Tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực ngành hàng nước mắm, mắm 

và dịch vụ liên quan đến ngành hàng nước mắm, mắm tán thành Điều lệ của Hiệp 

hội và tự nguyện gia nhập Hiệp hội, đều có thể được công nhận là hội viên của 

Hiệp hội. 

2. Hội viên của Hiệp hội gồm hội viên chính thức, hội viên liên kết và hội 

viên danh dự: 

a) Hội viên chính thức: Tổ chức, công dân Việt Nam có đủ tiêu chuẩn theo 

quy định tại Khoản 2 Điều này, tán thành Điều lệ Hiệp hội, chấp hành quy định của 

Hiệp hội, tự nguyện nộp đơn gia nhập Hiệp hội, được Hiệp hội xem xét, quyết định 

kết nạp;  

b) Hội viên liên kết: Tổ chức, công dân Việt Nam không có điều kiện tham 

gia hoạt động Hiệp hội hoặc không có đủ tiêu chuẩn để trở thành hội viên chính 

thức của Hiệp hội, nhưng có đóng góp tích cực cho sự phát triển của Hiệp hội, tán 

thành Điều lệ Hiệp hội, tự nguyện đăng ký tham gia Hiệp hội, được Hiệp hội xem 

xét, công nhận; 
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c) Hội viên danh dự: Tổ chức, công dân Việt Nam không có điều kiện hoặc 

không có đủ tiêu chuẩn trở thành hội viên chính thức nhưng có uy tín, tâm huyết, 

có nhiều đóng góp công sức, trí tuệ đối với sự phát triển ngành hàng nước mắm, 

mắm Việt Nam và Hiệp hội được Hiệp hội xem xét, mời làm hội viên danh dự. 

3. Tiêu chuẩn hội viên chính thức: 

a) Tiêu chuẩn hội viên tổ chức: Tổ chức Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực 

ngành hàng nước mắm, mắm và dịch vụ liên quan đến ngành hàng nước mắm, 

mắm theo quy định của pháp luật. Người đại diện hội viên tổ chức tham gia Hiệp 

hội là công dân Việt Nam;  

b) Tiêu chuẩn hội viên cá nhân: Công dân Việt Nam từ đủ 18 (mười tám) 

tuổi trở lên, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, không trong thời gian bị xem xét, 

xử lý vi phạm pháp luật hình sự, hoạt động trong lĩnh vực ngành hàng nước mắm, 

mắm và dịch vụ liên quan đến ngành hàng nước mắm, mắm theo quy định của 

pháp luật tán thành Điều lệ Hiệp hội, tự nguyện gia nhập Hiệp hội. 

 

Chương II 

KẾT NẠP, CHẤM DỨT TƯ CÁCH HỘI VIÊN 

 

Điều 4. Điều kiện kết nạp hội viên 

1. Hội viên tổ chức: 

a) Thừa nhận Điều lệ Hiệp hội và tự nguyện tham gia; 

b) Có tư cách pháp nhân; 

c) Nộp hội phí theo quy định. 

2. Hội viên cá nhân: 

a) Là công dân Việt Nam có hành vi dân sự; 

b) Tán thành, nghiên cứu quán triệt Điều lệ Hiệp hội; 

c) Nộp hội phí theo quy định. 

Điều 5. Thủ tục, thẩm quyền kết nạp; chấm dứt tư cách hội viên 

1. Thủ tục, thẩm quyền kết nạp, công nhận hội viên: 

a) Tổ chức, công dân Việt Nam quy định tại Điều 4, quy chế này có nguyện 

vọng gia nhập Hiệp hội, nộp hồ sơ kết nạp hội viên đến Văn phòng Hiệp hội để 

Ban Thường vụ xem xét, quyết định; 

b) Hồ sơ kết nạp hội viên gồm có: 

- Đơn xin gia nhập, ra khỏi Hiệp hội (Phụ lục, Mẫu 1, 2, 3, 4); 

- Tờ khai thông tin trích ngang (Phụ lục, Mẫu 5); 

- Đối với hội viên tổ chức: Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động 

hoặc Điều lệ; Giấy đăng ký kinh doanh (nếu có), Quyết định thành lập; 
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Trường hợp hội viên tổ chức có thay đổi người đại diện thì phải có văn bản 

gửi Hiệp hội (Phụ lục, Mẫu 6); 

- Đối với hội viên cá nhân: Căn cước công dân (bản sao).  

2. Thủ tục, thẩm quyền chấm dứt tư cách hội viên: 

a) Tư cách hội viên đương nhiên bị chấm dứt trong các trường hợp sau đây: 

- Hiệp hội chấm dứt hoạt động, giải thể theo quy định của pháp luật; 

- Bị giải thể theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; 

- Hội viên là tổ chức bị tuyên bố phá sản hoặc giải thể theo quy định của 

pháp luật. Trường hợp hội viên tổ chức bị đình chỉ hoạt động thì quyền hội viên 

của tổ chức sẽ bị đình chỉ cho đến khi tổ chức này được hoạt động trở lại theo quy 

định của pháp luật; 

- Hội viên cá nhân qua đời hoặc bị tước quyền công dân bởi một bản án hoặc 

một quyết định có hiệu lực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; 

b) Hội viên tự nguyện xin tự rút khỏi Hiệp hội gửi đơn đến Ban Thường vụ 

xem xét giải quyết theo Điều lệ, quy chế, quy định của Hiệp hội;  

c) Hội viên bị đình chỉ, bãi nhiệm, miễn nhiệm, khai trừ và chấm dứt tư cách 

theo Nghị quyết của Ban Chấp hành (đối với hội viên là thành viên Ban Chấp 

hành) và quyết định của Ban Thường vụ Hiệp hội khi hội viên đó thuộc một trong 

các trường hợp sau: 

- Hội viên làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi, uy tín, tài sản và tài 

chính của Hiệp hội; 

- Vi phạm nghiêm trọng Điều lệ, các quy chế của Hiệp hội; 

- Hoạt động trái với quy định của pháp luật Việt Nam gây hậu quả nghiêm 

trọng, bị truy tố trách nhiệm hình sự hoặc bị cơ quan có thẩm quyền kết án theo 

quy định của pháp luật; 

- Không thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của hội viên, không đóng hội phí từ 

02 (hai) năm trở lên mà không có lý do chính đáng; 

d) Hội viên bị chấm dứt tư cách phải hoàn thành các nghĩa vụ tài chính (nếu 

có) và các nghĩa vụ khác phát sinh trước thời điểm bị chấm dứt tư cách hội viên và 

phải trả lại thẻ hoặc quyết định công nhận hội viên trước khi ra khỏi Hiệp hội. 

3. Văn phòng Hiệp hội tổng hợp danh sách hội viên xin gia nhập hoặc chấm 

dứt tư cách thông qua Ban Thường vụ Hiệp hội. Trường hợp hội viên là thành viên 

Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra khi chấm dứt phải thông qua Ban Chấp hành Hiệp 

hội. 

4. Chủ tịch Hiệp hội ban hành quyết định công nhận hội viên hoặc cấp thẻ 

hội viên (Phụ lục, Mẫu 7); chấm dứt tư cách hội viên; thông báo với hội viên trong 

vòng 15 ngày. 
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5. Hội viên tại địa phương đã có Chi hội thuộc Hiệp hội, thủ tục, thẩm quyền 

kết nạp, chấm dứt tư cách hội viên do Chi hội thực hiện và báo cáo cho Văn phòng 

Hiệp hội để điều chỉnh danh sách hội viên. 

6. Trong trường hợp hội viên là doanh nghiệp hoặc tổ chức, người đại diện 

tham gia Hiệp hội phải là người có liên quan đến hoạt động chính của tổ chức. 

Trong trường hợp ủy quyền, người được ủy quyền phải có đủ thẩm quyền quyết 

định và chịu trách nhiệm về sự ủy quyền đó. 

7. Thủ tục gia nhập Hiệp hội của hội viên liên kết và hội viên danh dự tương 

tự như hội viên tổ chức và hội viên cá nhân được quy định tại khoản 1, 2 điều này. 

 

Chương III 

QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CỦA HỘI VIÊN 

 

Điều 6. Thẩm quyền quản lý tài chính của hội viên 

1. Chủ tịch Hiệp hội thực hiện đúng chức năng quản lý trong phạm vi thẩm 

quyền của mình, thực hiện kiểm tra, giám sát, quản lý tài chính của hội viên. 

2. Phụ trách kế toán của Hiệp hội thực hiện việc báo cáo tài chính của hội 

viên theo quy định tài chính hàng năm.  

3. Hội phí, lệ phí của hội viên phải được thể hiện trên chứng từ hợp lệ và 

được phản ánh đầy đủ vào sổ sách kế toán theo quy định hiện hành. 

Điều 7. Hội phí của hội viên 

1. Mức đóng: 

a) Hội phí của hội viên tổ chức, liên kết: 

- Lệ phí gia nhập: Một triệu đồng; 

- Hội phí hàng năm của hội viên tổ chức quy mô hộ gia đình: Tối thiểu một 

triệu đồng/năm; 

- Hội phí hàng năm của hội viên tổ chức quy mô doanh nghiệp: Tối thiểu hai 

triệu đồng/năm; 

b) Hội phí của hội viên cá nhân: 

- Lệ phí gia nhập: Năm trăm ngàn đồng; 

- Hội phí hàng năm của hội viên cá nhân: Năm trăm ngàn đồng/năm. 

2. Hình thức đóng: 

a) Đóng trực tiếp tại Văn phòng Hiệp hội hoặc đóng cho thủ quỹ; 

b) Chuyển khoản vào tài khoản của Hiệp hội. 
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3. Phân bổ: Chi hội tại địa phương thu hội phí giữ lại 90% chi cho các hoạt 

động của chi hội, nộp về Hiệp hội 10%. 

4. Hội phí của hội viên thực hiện theo quy chế quản lý, sử dụng tài chính và 

tài sản của Hiệp hội, Điều lệ và quy định pháp luật khác. 

5. Ngoài mức hội phí, lệ phí theo quy định, hội viên có thể đóng góp thêm 

kinh phí hoặc tài trợ tùy theo khả năng để phục vụ hoạt động của Hiệp hội.  

6. Hội viên có thể được miễn hoặc giảm hội phí trong trường hợp khó khăn, 

hoặc trong trường hợp hội viên bị thiệt hại do ở khu vực xảy ra thiên tai, động đất, 

hỏa hoạn, dịch bệnh hoặc những vấn đề phát sinh khác do khách quan. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC 

 

Mẫu 1. Đơn hội viên tổ chức gia nhập Hiệp hội NMVN 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

ĐƠN XIN GIA NHẬP 

HIỆP HỘI NƯỚC MẮM VIỆT NAM 

 

Kính gửi: Hiệp hội Nước mắm Việt Nam 

 

Sau khi nghiên cứu Điều lệ và các quy định của Hiệp hội Nước mắm Việt Nam, 

chúng tôi tán thành và tự nguyện xin gia nhập Hiệp hội Nước mắm Việt Nam. 

 

I. Thông tin cơ bản về tổ chức: 

1. Tên tổ chức: ………………………………………………………………………… 

2. Địa chỉ: …………………………………………………………………………........ 

…………………………………………………………………………………………..  

3. Số điện thoại: ………………………………………………………………………... 

4. Địa chỉ E. mail: ……………………………………………………………………… 

5. Số giấy phép hoạt động: .…………. do:……………………………………………… 

 ……………………………………………….....cấp ngày tháng năm: ……….………. 

6. Người đại diện theo pháp luật: ………………………………………………….......... 

II. Người đại diện tổ chức tham gia Hiệp hội: 

1. Họ và tên: ………………………………………… Chức vụ: ……………................. 

2. Địa chỉ: …………………………………………………………………………......... 

………………………………………………………………………………………..… 

3. Số điện thoại: ………………………………………………………………………… 

Chúng tôi cam kết tuân thủ Điều lệ và các quy định của Hiệp hội. Trân trọng đề 

nghị Hiệp hội Nước mắm Việt Nam xem xét, đồng ý để chúng tôi gia nhập Hiệp hội./. 

 

  ………..ngày…… tháng…… năm……… 

       ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC 
        (họ tên, ký, đóng dấu) 

 



Mẫu 2. Đơn hội viên cá nhân gia nhập Hiệp hội NMVN 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

ĐƠN XIN GIA NHẬP 

HIỆP HỘI NƯỚC MẮM VIỆT NAM 
 

 

Kính gửi: Hiệp hội Nước mắm Việt Nam 

 

 

Sau khi nghiên cứu Điều lệ và các quy định của Hiệp hội Nước mắm Việt Nam, 

tôi tán thành và tự nguyện xin gia nhập Hiệp hội Nước mắm Việt Nam. 

1. Họ và tên: ……………………………………………………………………………. 

2. Ngày tháng năm sinh: ………………. Nghề nghiệp: ………………………………. 

3. Địa chỉ thường trú: …………………………………………………………............... 

………………………………………………………………………………………….. 

4. Số CCCD: …………………………………………………………………………… 

5. Điện thoại: …………………………………………………………………………… 

6. Địa chỉ liên hệ: ………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………….. 

Tôi cam kết tuân thủ Điều lệ và các quy định của Hiệp hội. Trân trọng đề nghị 

Hiệp hội Nước mắm Việt Nam xem xét, đồng ý để tôi gia nhập Hiệp hội./. 

 

   ………..ngày…… tháng…… năm……… 

NGƯỜI LÀM ĐƠN 
         (họ tên, ký) 

 

 

 

 

 

 



Mẫu 3. Đơn hội viên tổ chức ra khỏi Hiệp hội NMVN 

 
 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

ĐƠN XIN RA KHỎI 

HIỆP HỘI NƯỚC MẮM VIỆT NAM 
 

Kính gửi: Hiệp hội Nước mắm Việt Nam 

 

Sau một thời gian gia nhập Hiệp hội Nước mắm Việt Nam, chúng tôi xét thấy 

không thể tiếp tục tham gia Hiệp hội được vì lý do………. Chúng tôi tự nguyện làm 

đơn này xin ra khỏi Hiệp hội. 

I. Thông tin cơ bản về tổ chức: 

1. Tên tổ chức: ………………………………………………………………………… 

2. Địa chỉ: …………………………………………………………………………........ 

…………………………………………………………………………………………..  

3. Số điện thoại: ………………………………………………………………………... 

4. Người đại diện theo pháp luật: ………………………………………………….......... 

II. Người đại diện tổ chức tham gia Hiệp hội: 

1. Họ và tên: ………………………………………… Chức vụ: ……………................. 

2. Địa chỉ: …………………………………………………………………………......... 

………………………………………………………………………………………..… 

3. Số điện thoại: ………………………………………………………………………… 

Trân trọng đề nghị Hiệp hội Nước mắm Việt Nam xem xét, đồng ý để chúng tôi 

ra khỏi Hiệp hội./. 

      

  ………..ngày…… tháng…… năm……… 

       ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC 
        (họ tên, ký, đóng dấu) 

 

 

 



Mẫu 4. Đơn hội viên cá nhân ra khỏi Hiệp hội NMVN 

 

 

ĐƠN XIN RA KHỎI 

HIỆP HỘI NƯỚC MẮM VIỆT NAM 
 

 

Kính gửi: Hiệp hội Nước mắm Việt Nam 

 

 

Sau một thời gian gia nhập Hiệp hội Nước mắm Việt Nam, tôi xét thấy không 

thể tiếp tục tham gia Hiệp hội được vì lý do…………………………………………. 

Tôi tự nguyện làm đơn này xin ra khỏi Hiệp hội. 

 

1. Họ và tên: ……………………………………………………………………………. 

2. Ngày tháng năm sinh: ……………………………………………………………….. 

4. Số CCCD: …………………………………………………………………………… 

5. Điện thoại: …………………………………………………………………………… 

6. Địa chỉ: ……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………….. 

 

Trân trọng đề nghị Hiệp hội Nước mắm Việt Nam xem xét, đồng ý để tôi ra khỏi 

Hiệp hội./. 

        

 

………..ngày…… tháng…… năm……… 

NGƯỜI LÀM ĐƠN 
         (họ tên, ký) 

 

 

 
 
 
 
  
 

 

 



Mẫu 5. Tờ khai thông tin trích ngang 

 

1. Hội viên tổ chức: 

 
TT Tên tổ chức Địa chỉ Điện thoại Người đại diện tham gia Hiệp hội 

    Họ tên Chức vụ Điện thoại 

       

 

2. Hội viên cá nhân: 

 
TT Họ tên Ngày tháng 

năm sinh 

Căn cước 

công dân 

Nghề nghiệp Địa chỉ Điện thoại 

       

 

Mẫu 6. Văn bản thay đổi người đại diện tổ chức 

 
TÊN TỔ CHỨC 

 

Số:        /CV-  
V/v thay đổi người đại diện tổ chức 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

............... ngày ..... tháng ..... năm ......... 

 

Kính gửi: Hiệp hội Nước mắm Việt Nam 

 

Căn cứ Điều lệ Hiệp hội Nước mắm Việt Nam, (tên tổ chức) xin thông báo về 

việc thay đổi người đại diện tham Hiệp hội như sau: 

I. Người đại diện tổ chức trước khi thay đổi: 

1. Họ và tên: ………………………………………… Chức vụ: ……………................. 

2. Địa chỉ: …………………………………………………………………………......... 

………………………………………………………………………………………..… 

3. Số điện thoại: ………………………………………………………………………… 

II. Người đại diện tổ chức sau khi thay đổi: 

1. Họ và tên: ………………………………………… Chức vụ: ……………................. 

2. Địa chỉ: …………………………………………………………………………......... 

………………………………………………………………………………………..… 

3. Số điện thoại: ………………………………………………………………………… 

Kính đề nghị Hiệp hội Nước mắm Việt Nam xem xét, chấp nhận nội dung thay 

đổi trên./. 

Trân trọng! 

  ………..ngày…… tháng…… năm……… 

       ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC 
        (họ tên, ký, đóng dấu) 

 

 



Mẫu 7. Thẻ hội viên 

 

 

1. Mặt trước thẻ: 

HIỆP HỘI NƯỚC MẮM VIỆT NAM 
(Logo Hiệp hội) 

 

THẺ HỘI VIÊN 
 

 

2. Mặt sau thẻ: 

HIỆP HỘI NƯỚC MẮM VIỆT NAM 
 

THẺ HỘI VIÊN 
 

 

 

Ảnh  

(3x4cm) 

 

 

 Họ và tên: 
 Ngày tháng năm sinh: 
 Địa chỉ: 

 
          Ngày     tháng     năm  

                  Chủ tịch 
                 (họ tên, ký, đóng dấu) 

Số  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
     

 

 


